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6:45 - 7:15
7:15 - 7:30

8:00 - 8:15
Sinh hoạt vòng tròn

"Trao yêu thương đầu tuần"
Sinh hoạt vòng tròn

Ôn bài "Em yêu hoa hồng"
Sinh hoạt vòng tròn

Chuyền nến
Sinh hoạt vòng tròn

Bài hát "Fly like a butterfly"
Sinh hoạt vòng tròn

Thiền quýt

8:15 - 8:30
Rèn luyện thể chất
Bài tập liên hoàn 3

Toán học- tư duy
Đếm xuôi số lượng đồ chơi

trong nhóm (1-2-3)

Thủ công
Xé dán trái đất

Toán học- tư duy
Ghép hình theo khuôn mẫu từ hình 

tam giác

Nặn
Nặn trái đất

8:30 - 8:45

8:45- 9:15
HĐ Vui chơi ngoài trời
Chuyền bóng bằng tay

Chơi xe

HĐ Vui chơi ngoài trời
Thu hoạch bóng

Các trò chơi Sasuke

HĐ Vui chơi ngoài trời
Trời nắng, trời mưa

Hội họa
Di màu trái đất

GDCX
Cách dừng cơn giận (tiết 2)

9:15 - 9:30
MTTN

Nhận biết quả địa cầu

Tập Nghe Nói Tếng Việt
Nhận biết tập nói về một số 
hành tinh trong hệ mặt trời

Dinh dưỡng
Pha nước ép dứa và cam

Môi trường Xã hội
Nhận biết ô nhiễm không khí

Công nghệ
Quan sát ống nhòm

9:30 - 10:00
Hoạt động vui chơi

Đóng vai các nghề nghiệp
Hoạt động vui chơi
Lắp ráp, xây dựng

Hoạt động vui chơi
Đọc sách

Hoạt động vui chơi
Phân loại động vật

Hoạt động vui chơi
Đóng vai

10:00 -11:30

11:45 - 13:45

15:00 - 15:15
HĐ Tiếng anh

Review 
Wild - Farm - Pet Animals

HĐ Tiếng anh
Review 

Wild - Farm - Pet Animals

HĐ Tiếng anh
Review 

Wild - Farm - Pet Animals

HĐ Tiếng anh
Review 

Wild - Farm - Pet Animals

HĐ Tiếng anh
Review 

Wild - Farm - Pet Animals

15:15- 15:30
Cảm thụ tác phẩm VH

Chú xe ủi
Vận động theo nhạc

VĐTN: " Bumble Bee"
Vận động tinh
Gỡ nam châm

Kỹ năng sống
Biết không lấy thuốc không 

rõ nguồn gốc

Lich thiệp nhã nhặn
Chờ đợi đến lượt 

15:30 - 16:00 Hoạt động cá nhân Hoạt động cá nhân Hoạt động cá nhân Hoạt động cá nhân Hoạt động cá nhân

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 4 LỚP SONG NGỮ B
Chủ Đề: Hành tinh xanh

(Từ Ngày20/04/2026 đến ngày 24/04/2026)
Giáo Viên : Cô Tuyền - Cô Lệ
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Đón trẻ/ Trực nhật
Thể dục sáng

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ
Ngủ trưa

13:45 - 15:00 Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ


